
TÊN MÔN HỌC: ĐỒ ÁN KẾT CẤU NHÀ THÉP HỌC KỲ 5
MÃ MÔN HỌC : CIE-429 TÍN CHỈ 1

Ngày thi: 23/05/2014 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 30 0 0 0 0 0 55 100

1 178214809 Trần Quang Vinh T17XDDB 10 9 9 9.2 Chên pháøy Hai

2 178214810 Ngô Đình Quốc Hoàng T17XDDB 9 9 6.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

3 178214811 Huỳnh Minh Tuấn T17XDDB 7 5 4.5 5.0 Nàm

4 178214812 Đào Thế Tĩnh T17XDDB 7 6 4.5 5.3 Nàm pháøy Ba

5 178214814 Lê Văn Thành T17XDDB 4 4 2 0.0 Khäng

6 178214815 Nguyễn Bá Ánh T17XDDB 4 3 V 0.0 Khäng

7 178214817 Văn Phú Lộc T17XDDB 10 9 8 8.6 Taïm pháøy Saïu

8 178214820 Lê Văn Hoàng Thụ T17XDDB 9 7.5 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

9 178214821 Phạm Trường Khiêm T17XDDB 9 7 5 6.2 Saïu pháøy Hai

10 178214822 Nguyễn Ngọc Vĩ T17XDDB 4 3 V 0.0 Khäng

11 178214824 Phan Nhật Quý T17XDDB 9 9 9 9.0 Chên

12 178214825 Nguyễn Văn Huy T17XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
13 178214826 Nguyễn Đình Cường T17XDDB 4 3 V 0.0 Khäng

14 178214827 Dương Đức Thành T17XDDB 8 7.5 6.5 7.0 Baíy

15 178214829 Lê Gia Ninh T17XDDB 10 8 6.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

16 178214832 Nguyễn Hải Nam T17XDDB 9 7 2 0.0 Khäng

17 178214833 Lê Hùng Cường T17XDDB 7 5 2 0.0 Khäng

18 178214834 Nguyễn Văn Tiềm T17XDDB 9 6 3 0.0 Khäng

19 178214835 Nguyễn Bá Duy T17XDDB 7 5 V 0.0 Khäng

20 178214838 Nguyễn Duy Hưng T17XDDB 6 5 4.5 4.9 Bäún pháøy Chên

21 178214840 Lê Phú Lộc T17XDDB 8 6 4.5 5.5 Nàm pháøy Nàm

22 178214843 Đỗ Hữu Linh T17XDDB 8 6.5 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

23 178214844 Võ Hữu Hóa T17XDDB 8 6 4 5.2 Nàm pháøy Hai

24 178214845 Nguyễn Hoàng T17XDDB 8 7.5 4 5.7 Nàm pháøy Baíy

25 178214848 Huỳnh Văn Hải T17XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
26 178214849 Trịnh Duy Linh T17XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
27 178214850 Lê Phước Viên T17XDDB 4 3 V 0.0 Khäng

28 178224871 Phạm Xuân Đạt T17XDDB 9 7.5 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

29 178224876 Trần Văn Hiếu T17XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
30 168212045 Lê Phỉ Thạnh T17XDDB 10 8 5 6.7 Saïu pháøy Baíy

31 168211998 Phạm Văn Hạnh T16XDD1 7.5 5 4 4.8 Bäún pháøy Taïm 78081DT
32 152212653 Phạm Việt Quốc K15XDD1 6 6 3 0.0 Khäng 77809DT
33 152212615 Phan Phụng Hoàn K15XDD1 6 6 3 0.0 Khäng 77810DT
34 152212651 Lê Kỳ Trung K15XDD1 4 4 V 0.0 Khäng 76541DT
35 152212638 Trần Huỳnh Đúng K15XDD1 9 7 4 5.7 Nàm pháøy Baíy 76545DT
36 152211711 Nguyễn Duy Hân D15XDDB 8 7 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt 77008DT
37 152210186 Đoàn Viết Vương T16XDD1 9 7 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu 76995DT
38 152222019 Đinh Văn Tầng K15XDD1 7 6 6 6.2 Saïu pháøy Hai 76687DT
39 168212000 Nguyễn Ngọc Hiếu T16XDD1 9 7 4.5 5.9 Nàm pháøy Chên 77811DT
40 132214539 Nguyễn Dương Quyền K13XDD3 6 6 6 6.0 Saïu 81623DT
41 132214621 Đỗ Anh Vũ K13XDD2 9 7 5 6.2 Saïu pháøy Hai 81937DT
42 152215958 Trần Đình Bảo Minh K15XDD1 9 7.5 6 6.9 Saïu pháøy Chên 84646DT
43 152210189 Lê Hữu Cường T15XDD2 0 0 V 0.0 Khäng 83588DT
44 179212914 Phan Quốc Khánh D17XDD 6 6 4.5 5.2 Nàm pháøy Hai 83156DT

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ T17XDDB
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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45 179212939 Nguyễn Văn Trọng D17XDD 0 0 V 0.0 Khäng 82448DT
46 142211229 Phạm Trọng Khoa K15XDD1 8 7.5 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu 85291DT
47 169212456 Phan Thanh Phương D16XDDB 4 3 V 0.0 Khäng 85305DT
48 168211986 Nguyễn Chí Công T16XDD1 7 6 5 5.6 Nàm pháøy Saïu 80635DT
49 152211757 Nguyễn Đức Dũng D15XDDB 6 5.5 4.5 5.0 Nàm 88794DT
50 168212022 Nguyễn Sỹ Nguyên T16XDD1 6.5 6 4.5 5.3 Nàm pháøy Ba 88821DT
51 152211739 Phạm Truy D15XDDB 6 6 4.5 5.2 Nàm pháøy Hai 88822DT
52 169211554 Lê Vĩnh Thắng D16XDD2 0 0 V 0.0 Khäng 83852DT
53 111140262 Nguyễn Phong Lưu K14XDD2 8 6 4.5 5.5 Nàm pháøy Nàm 86889DT
54 168211980 Trần Tấn Anh T16XDD1 8 7 4.5 5.8 Nàm pháøy Taïm 79486DT
55 132210165 Nguyễn Vũ Thanh Danh T13XDD2 6 6 4.5 5.2 Nàm pháøy Hai 97619DT
56 152212750 Võ Ngọc Đường K15XDD1 6 6 5 5.5 Nàm pháøy Nàm 81891DT

STT SL

1 35

2 20
55

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2014
LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 64%

Số sinh viên nợ 36%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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